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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI 

TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI – BA ĐÌNH 

 

ĐỀ CHÍNH THỨC 

KÌ THI HỌC KÌ I 

Bài thi: Môn Lịch sử - Khối 12 

Thời gian làm bài: 45 phút. 

 

 

Họ tên thí sinh:…………………………………………………….. 
Số báo danh:…………………………………………………………. 

 (Đề thi có 04 trang. Thí sinh không được dùng tài liệu) 

 

Câu 1: Nội dung nào KHÔNG phải là nguyên tắc hoạt động của Liên Hợp Quốc?  

A. Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của các nước.  

B. Giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình.  

C. Duy trì hòa bình và an ninh thế giới. 

D. Bình đẳng chủ quyền giữa các nước và quyền tự quyết của các dân tộc.  

Câu 2: 
 “
Kế hoạch Mác-san” (1947) còn được gọi là 

A. kế hoạch phục hưng châu Âu.  

B. kế hoạch khôi phục châu Âu.  

C. kế hoạch phục hưng kinh tế Châu Âu.  

D. kế hoạch phục hưng kinh tế các nước Tây Âu . 

Câu 3: Nắm quyền chỉ huy nền kinh tế Đông Dương là 

A. Kho bạc nhà nước. B. bộ Thuộc địa Pháp. 

C. Toàn quyền Đông Dương. D. Ngân hàng Đông Dương. 

Câu 4: Việc thực dân Anh đưa ra phương án “Maobatton” chia đất nước Ấn Độ thành hai quốc 

gia tự trị, điều đó chứng tỏ  

A. thực dân Anh đã hoàn thành việc cai trị và bóc lột Ấn Độ.  

B. thực dân Anh không quan tâm đến việc cai trị đất nước Ấn Độ.  

C. cuộc đấu tranh đòi độc lập của nhân dân Ấn Độ đã  giành thắng lợi hoàn toàn.  

D. thực dân Anh đã nhượng bộ, là điều kiện thuận lợi cho nhân dân Ấn Độ tiếp tục đấu tranh.  

Câu 5: Lĩnh vực nào thực dân Pháp KHÔNG tiến hành trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Việt 

Nam ? 

A. Nông nghiệp. B. Dịch vụ. C. Thương nghiệp. D. Công nghiệp. 

Câu 6: Đảng Cộng sản Đông Dương xác định nhiệm vụ trước mắt của Cách mạng Việt Nam trong cuộc 

vận động dân chủ 1936 - 1939 là 

A. đánh đổ đế quốc Pháp. 

B. chống chế độ phản động thuộc địa, chống phát xít, chống nguy cơ chiến tranh, đòi tự do, dân sinh, 

dân chủ, cơm áo, hòa bình. 

C. tịch thu ruộng đất của địa chủ chia cho dân cày nghèo. 

D. tập trung mũi nhọn đấu tranh chống kẻ thù chính là phát xít Nhật. 

Câu 7: Đặc điểm của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp ở Việt Nam là 

A. đầu tư chủ yếu vào công nghiệp và thương nghiệp. 

B. đầu tư máy móc, khoa học kĩ thuật vào nông nghiệp. 

C. đầu tư vốn nhiều vào khai thác mỏ. 

D. đầu tư với tốc độ nhanh, qui mô lớn vào các ngành kinh tế. 

Câu 8: Thái độ chính trị của bộ phận đại địa chủ đối với thực dân Pháp là 

A. sẵn sàng đứng lên chống thực dân Pháp khi bị ảnh hưởng quyền lợi kinh tế. 

B. sẵn sàng phối hợp với các giai cấp khác để chống lại thực dân Pháp. 

C. sẵn sàng thoả hiệp với thực dân Pháp để hưởng quyền lợi. 

D. sẵn sàng thoả hiệp với thực dân Pháp để chống lại tư sản dân tộc. 

Câu 9: Phong trào “Vô sản hoá” từ cuối năm 1928 có vai trò 

A. tổ chức quần chúng nhân dân tập dượt đấu tranh cách mạng. 

B. góp phần huấn luyện, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. 

C. tuyên truyền vận động, nâng cao ý thức chính trị cho giai cấp công nhân. 

D. đưa cán bộ, hội viên sang Quảng Châu - Trung Quốc học tập. 
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Câu 10: Việt Nam được bầu làm ủy viên không thường trực của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc vào 

nhiệm kỳ 

A. 2006 - 2007. B. 2007 - 2008. 

C. 2009 - 2010. D. 2008 - 2009. 

Câu 11: Giai cấp nắm sứ mệnh lãnh đạo cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt Nam là 

A. giai cấp tiểu tư sản. B. giai cấp tư sản. C. giai cấp công nhân. D. giai cấp nông dân. 

Câu 12: Trật tự thế giới "hai cực" sụp đổ, trật tự thế giới mới được hình thành theo xu hướng 

A. đơn cực. B. đa cực. C. chia sẻ hợp tác. D. hòa bình hợp tác. 

Câu 13: Hệ quả quan trọng của cách mạng khoa học - công nghệ từ đầu những năm 80 của thế kỉ XX là 

A. chất lượng nguồn nhân lực ngày càng cao. 

B. nâng cao không ngừng chất lượng cuộc sống của con người. 

C. sự hình thành một thị trường thế giới với xu thế toàn cầu hoá. 

D. sự thay đổi về cơ cấu dân số. 

Câu 14: Cơ sở hạt nhân đầu tiên của Việt Nam Quốc dân đảng là 

A. Tâm tâm xã. B. Cường học thư xã. C. Quan hải tùng thư. D. Nam Đồng thư xã. 

Câu 15: Nguyễn Ái Quốc triệu tập hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản với cương vị là 

A. tiểu tư sản yêu nước. B. người đứng đầu một đảng cộng sản. 

C. phái viên của Quốc tế cộng sản. D. người đứng đầu một tổ chức cách mạng. 

Câu 16: Tháng 6 - 1925, tại Quảng Châu - Trung Quốc, Nguyễn Ái Quốc đã thành lập tổ chức 

A. Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức ở Á Đông. 

B. Hội Việt Nam cách mạng thanh niên. 

C. Hội Liên hiệp thuộc địa. 

D. Cộng sản đoàn. 

Câu 17: Chính sách đối ngoại của Liên Xô từ năm 1945 đến nửa đầu những năm 70 thế kỉ XX 

A. Hòa bình và tích cực ủng hộ cách mạng thế giới.  

B. Chỉ quan hệ với các nước lớn.  

C. Chỉ làm bạn với các nước xã hội chủ nghĩa.  

D. Muốn làm bạn với tất cả các nước.  

Câu 18: Mâu thuẫn cơ bản nhất trong xã hội Việt Nam từ sau chiến tranh thế giới thứ nhất là 

A. Mâu thuẫn giữa giai cấp nông dân với giai cấp địa chủ phong kiến. 

B. Mâu thuẫn giữa dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp. 

C. Mâu thuẫn giữa giai cấp tư sản với chính quyền thực dân Pháp. 

D. Mâu thuẫn giữa giai cấp công nhân với thực dân Pháp và giai cấp tư sản. 

Câu 19: Liên Xô và Mĩ trở thành hai thế lực đối đầu nhau rồi đi đến chiến tranh lạnh vào thời điểm 

A. sau Chiến tranh thế giới thứ hai.  B. trong Chiến tranh thế giới thứ hai.  

C. trong và sau Chiến tranh thế giới thứ hai.  D. trước Chiến tranh thế giới thứ hai.  

Câu 20: Chiến thắng Điện Biên Phủ ở Việt Nam ảnh hưởng mạnh mẽ nhất đến phong trào giải phóng dân 

tộc ở quốc gia nào của châu Phi? 

A. Ai Cập. B. Angôla. C. Angiêri. D. Tuynidi. 

Câu 21: Bản thông điệp mà Tổng thống Truman gửi Quốc hội Mĩ ngày 12/03/1947 được xem là 

sự khởi đầu cho 

A. Mưu đồ làm bá chủ thế giới của Mĩ. 

B. Chính sách chống Liên Xô gây nên tình trạng chiến tranh lạnh.  

C. Chính sách thực lực của Mĩ sau chiến tranh.  

D. Chính sách chống các nước xã hội chủ nghĩa. 

Câu 22: “Hiệp ước về việc hạn chế hệ thống phòng thủ tên lửa” được kí kết giữa Mĩ và Liên Xô viết tắt 

là 

A. ABM. B. SALT-2. C. SCAP. D. SALT-1. 

Câu 23: Từ những năm 70 (thế kỉ XX ), cuộc cách mạng khoa học - công nghệ chủ yếu diễn ra trên lĩnh 

vực 

A. Kinh tế. B. Khoa học. C. Công nghệ. D. Công nghiệp. 
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Câu 24: Tên gọi Nguyễn Ái Quốc được Người sử dụng đầu tiên khi 

A. trở lại Pháp hoạt động (1917). 

B. gửi đến Hội nghị Vécxai Bản yêu sách của nhân dân An Nam (1919). 

C. gia nhập Đảng Xã hội Pháp (1919). 

D. gia nhập Quốc tế cộng sản và tham gia sáng lập Đảng cộng sản Pháp (1920). 

Câu 25: Cho các sự kiện: 1. Việt Nam và Mĩ bình thường hóa quan hệ; 2. Việt Nam gia nhập và 

trở thành thành viên thứ 149 của Liên Hợp quốc; 3. Việt Nam được bầu làm Ủy viên k hông 

thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc . 

Hãy sắp xếp các sự kiện theo trình tự thời gian . 

A. 3,2,1 B. 1,3,2 C. 1,2,3 D. 2,1,3 

Câu 26: Những tờ báo yêu nước của tầng lớp tiểu tư sản trí thức được xuất bản trong phong trào dân chủ 

công khai là 

A. Chuông rè, Nhành lúa, Tiếng dân. B. Chuông rè, Tin tức, Nhành lúa. 

C. Tin tức, Thời mới, Tiếng dân. D. Chuông rè, An Nam trẻ, Người nhà quê. 

Câu 27: Giai cấp công nhân Việt Nam có những đặc điểm riêng nào? 

A. Chịu ba tầng áp bức bóc lột, có quan hệ gắn bó với nông dân, kế thừa truyền thống yêu nước của dân tộc. 

B. Có tinh thần yêu nước chống giặc ngoại xâm, chịu ba tầng áp bức. 

C. Đại diện cho lực lượng sản xuất tiên tiến nhất, sống tập trung. 

D. Sống tập trung trong các trung tâm công nghiệp, có tinh thần yêu nước. 

Câu 28: “Muốn được giải phóng, các dân tộc chỉ có thể trông cậy vào lực lượng của bản thân mình” là kết luận được 

Nguyễn Ái Quốc rút ra sau khi 

A. gửi Bản yêu sách đến hội nghị Vécxai. B. đọc Bản Sơ thảo Luận cương của Lênin. 

C. thành lập Hội liên hiệp dân tộc thuộc địa. D. tham dự Đại hội lần thứ V Quốc tế cộng sản. 

Câu 29: Cơ quan ngôn luận của Đông Dương Cộng sản đảng là báo 

A. Búa liềm. B. An Nam trẻ. C. Thanh niên. D. Đỏ. 

Câu 30: Năm 1997, ASEAN đã kết nạp thêm thành viên 

A. Lào, Mi-an-ma. B. Lào, Việt Nam. 

C. Cam-pu-chia, Lào. D. Mi-an-ma, Việt Nam. 

Câu 31: Sự kiện nào đánh dấu bước tiến mới của phong trào công nhân Việt Nam? 

A. Thành lập tổ chức Công hội do Tôn Đức Thắng đứng đầu. 

B. Bãi công của công nhân ở Nam Định, Hà Nội, Hải Phòng. 

C. Bãi công của công nhân Ba Son ở Cảng Sài Gòn. 

D. Bãi công của thợ nhuộm ở Chợ Lớn. 

Câu 32: Những quyết định của Hội nghị Ianta đã ảnh hưởng như thế nào đến quan hệ quốc tế 

sau chiến tranh thế giới thứ hai?  

A. Dẫn đến cuộc chiến tranh lạnh sau chiến tranh thế giới thứ 2 giữa Mĩ và Liên Xô, kéo dài 

đến cuối những năm 80 của thế kỉ  XX. 

B. Thế giới đã phân chia thành hai phe: CNXH và TBCN đối lập nhau về hệ tư tưởng, chế độ 

xã hội, kinh tế, chính sách đối ngoại.  

C. Quan hệ quốc tế đều xoay quanh những vấn đề liên quan đến những quyết định của hội 

nghị Ianta. 

D. Hình thành khuôn khổ trật tự thế giới mới: Trật tự hai cực Ianta, chi phối mọi mối quan hệ 

quốc tế. 

Câu 33: Đảng nào dưới đây là của tiểu tư sản trí thức giai đoạn 1919- 1925? 

A. Đảng Thanh niên. B. Đảng Lập hiến. C. Đảng Tân Việt. D. Đảng cộng sản. 

Câu 34: Theo quy định của Hội nghị I-an-ta, quân đội nước nào chiếm đóng các vùng lãnh thổ Tây Đức, 

I-ta-li-a, Nhật Bản, Nam Triều Tiên sau Chiến tranh thế giới thứ hai? 

A. Mĩ. B. Pháp. C. Anh. D. Liên Xô. 

 

Câu 35: Từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai phong trào giải phóng dân tộc ở Châu Phi nổ ra sớm nhất ở 

khu vực nào ? 

A. Nam Phi. B. Đông Phi. C. Bắc Phi. D. Tây Phi. 
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Câu 36: Lá cờ nào đã xuất hiện trong phong trào cách mạng 1930 - 1931? 

A. Lá cờ đỏ sao vàng năm cánh. B. Lá cờ hai màu xanh, đỏ. 

C. Lá cờ ba màu xanh, trắng, đỏ. D. Lá cờ đỏ búa liềm. 

Câu 37: Biến đổi lớn nhất ở khu vực Đông Nam Á sau chiến tranh thế giới thứ hai là  

A. nhiều nước đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, trở thành nước công nghiệp.  

B. từ thân phận là nước thuộc địa, các nước trở thành quốc gia độc lập, tự chủ.  

C. Việt Nam góp phần làm sụp đổ chủ nghĩa thực dân kiểu cũ và kiểu mới.  

D. thành lập và mở rộng Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN).  

Câu 38: APEC là tên viết tắt của tổ chức 

A. Quỹ tiền tệ quốc tế. 

B. Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á- Thái Bình Dương. 

C. Hiệp ước thương mại tự do Bắc Mĩ. 

D. Diễn đàn hợp tác Á- Âu. 

Câu 39: Cho các sự kiện sau: 

1- Hội nghị Vécxai tổ chức tại Pháp. 

2- Đại Hội lần thứ XVIII của Đảng Xã hội Pháp. 

3- Hội Việt Nam cách mạng thanh niên được thành lập. 

4- Hội Liên hiệp các dân tộc thuộc địa được thành lập. 

     Hãy sắp xếp các sự kiện theo đúng trình tự thời gian. 

A. 1, 2, 3, 4. B. 1, 2, 4, 3. C. 1, 4, 3, 2. D. 1, 3, 2, 4. 

Câu 40: Mĩ trở thành trung tâm kinh tế - tài chính duy nhất thế giới trong thời gian 

A. Từ 1950 đến 1980. B. Từ 1918 đến 1945. 

C. Từ 1945 đến 1950. D. Từ 1945 đến 1970. 

 
----------------------------------------------- 

 

 

………………HẾT…………….. 

 


